
PHỤ LỤC:
Danh sách các trường PTDT bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú thụ hưởng CTMTQG cần rà soát và báo cáo nhu cầu mua sắm bàn ghế học sinh 01 chỗ ngồi

trên địa bàn xã Đăk Pék
(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND ngày       /      /2025 của Ủy ban nhân dân xã Đăk Pék)

TT Đơn vị

Đơn vị này có thuộc đối tượng
được thụ hưởng từ nguồn kinh
phí Chương trình MTQG phát

triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDT
thiểu số và miền núi giai đoạn

2021 - 2025 không?
(Ghi rõ Có/Không)

Tên đơn vị hiện nay Nay thuộc xã, phường

Tổng số
học sinh

toàn trường
năm học

2025 - 2026

Trong đó
Tổng số bàn
ghế học sinh
02 chỗ ngồi
hiện có tại

đơn vị

Trong đó
Tổng số bàn
ghế học sinh
01 chỗ ngồi
hiện có tại

đơn vị

Trong đó Nhu cầu bàn ghế
học sinh 01 chỗ
ngồi cần trang

cấp cho đơn vị để
đủ số lượng bàn
ghế phục vụ dạy

học

Trong đó

Ghi chú
Số

lượng
sinh tiểu

học

Số
lượng
sinh

THCS

Số lượng bàn
ghế học sinh 02
chỗ ngồi dành

cho học sinh tiểu
học

Số lượng bàn
ghế học sinh
02 chỗ ngồi

dành cho học
sinh THCS

Số lượng bàn
ghế học sinh 01
chỗ ngồi dành

cho học sinh tiểu
học

Số lượng bàn
ghế học sinh
01 chỗ ngồi

dành cho học
sinh THCS

Nhu cầu bàn ghế
học sinh 01 chỗ
ngồi dành cho

học sinh tiểu học

Nhu cầu bàn
ghế học sinh
01 chỗ ngồi

dành cho học
sinh THCS

A B 1 2 3= 4+5 4 5 6=7+8 7 8 9=10+11 10 11 12=13+14 13 14 15
TỔNG CỘNG

IV UBND huyện Đăk Glei (cũ)
1 Trường Tiểu học thị trấn Đăk Glei Có Trường Tiểu học Lê Hồng Phong Xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi 510 510 - 285 285 - - - - - - -
2 Trường THCS thị trấn Đăk Glei Có Trường Trung học cơ sở Chu Văn An Xã Đăk Pék, tỉnh Quãng Ngãi 502 502 315 315 90 90
3 Trường TH-THCS Lý Tự Trọng Có Trường TH-THCS Lý Tự Trọng Xã Đăk Pék, Quảng Ngãi 630 268 362 312 245 67 0 0 0 80 40 40
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